
 

 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT 

SỐNG TRONG RỪNG 

Tuần 20 (Thực hiện từ ngày  19/1 – 23/1/2026) 

    Ngày 

HĐ 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ, 

chơi, TDS 
- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

- Chơi tự do: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề. 

-TDS: Thứ 2,4,6 tập với nhạc bài “Đố bạn”,thứ 3,5 tập theo nhịp hô 

 

 

Hoạt động 

học 

LVPTTC- 

PTVĐ 

Đề tài: VĐCB: 

Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18 m 

trong 10 giây 

TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

LVPT NT 

KPKH 

Đề tài:  

Khám phá 

một số động 

vật sống 

trong rừng  

LVPT

NT 

Số 

8(T3) 

LVPT

NN 

LQVH: 

Truyện: 

Chú dê 

đen 
 

LVPTTM 

Âm nhạc: 

-VĐTN 2/4: Đố bạn 

(TT) 

- NH: “Con chim 

vành khuyên nhỏ” 

TC: Nhìn hình đoán 

tên bài hát 

Địa điểm 

tổ chức 

Trên sân trường Tại lớp học Tại 

lớp 

học 

Tại lớp 

học 

Tại lớp học 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc. 

- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ  

- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng 

- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng 

sốlượng, xem tranh ảnh làm album.....  

- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật 

từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật 

Chơi 

ngoài trời  

- Hoạt động có mục đích : Vẽ các con vật,. Giao lưu:Nhảy dân vũ: Chicken 

Dance,giao lưu trò chơi kéo co với 5TD ,Quan sát vườn cây ăn quả,thí 

nghiệm tan không tan. 

- Trò chơi vận động : Cáo vào thỏ, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, kéo co  

- Chơi tự do : Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu như hột hạt, phấn và các 

đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ mời cô , mời bạn khi vào bữa ăn. 

- Luyện kỹ năng rửa tay đúng cách trước- sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau 

khi ăn. 

- Hướng dẫn trẻ ngủ đúng tư thế. 

Hoạt động 

chiều. 

Thứ 2:HDTCM: TC: Sói và dê - Học tiếng anh 

Thứ 3: Nhảy arebic - Thực hiện vở chủ đề   

Thứ 4: Nghỉ shcm 

Thứ 5: Nhảy arebic - HĐ nhóm cho trẻ làm một số con vật từ NVLTN 

Thứ 6: Vệ sinh đồ dùng đồ chơi - Học tiếng anh 

 Vệ sinh -Trả trẻ. 



 

 

 

THỂ DỤC SÁNG 

Tập với bài: “Chú voi con 

( Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc ,Thứ 3,5: tập theo nhịp hô) 

 

 Động tác hô hấp : Ò ó o ó ò ...ò ó o o: Làm động tác gà gáy 

 

Động tác tay 1  : ( động tác  tương ứng với lời bài hát) 

                                                     

 

Động tác bụng 3: ( Động tác tương ứng lời bài hát) 

 

 

 

 

 

Động tác chân 2:( động tác tương ứng với lời bài hát) 

 

Động tác bật 3:( động tác tương  ứng  với lời  bài hát) 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                

 

 

 



 

 

 

 

 

                                    KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC 

 

  Nội dung 
 

            Yêu cầu      Chuẩn bị     Tổ chức hoạt động 

 

*Góc đóng 

vai: 

 Bán hàng, 

nấu ăn, bác sĩ 

thú y 

 

- Trẻ biết nhận vai 

chơi, thể hiện được 

vai chơi của mình. 

- Biết kết hợp với 

bạn khi chơi, 

không tranh giành 

đồ dùng, đồ chơi 

- Trẻ biết đóng vai 

bác sĩ khám bệnh 

cho  các con vật  

 

- Các loại con giống 

, thực phẩm gia súc 

để bán  

- Bộ đồ dùng nấu ăn 

- bộ đồ dùng bác sĩ 
 

 

HĐ1:Thỏa thuận và bàn bạc 

trước khi hoạt động: 

-Trẻ hát bài “Chú voi con ở 

bản đôn” 

- Cho trẻ thảo luận về nội 

dung bài hát 

- Cho trẻ nói lên các góc đã   

chơi và nội dung chơi của các 

góc. 

- Cho trẻ nhận ký hiệu về góc 

chơi 

HĐ2:Quá trình hoạt động 

- Cho trẻ chơi ở các góc trẻ 

thích 

- Cô chơi cùng với trẻ và tạo 

mọi tình huống để trẻ liên kết 

với các nhóm chơi khác và 

chơi sáng tạo đồng thời bao 

quát trẻ và động viên khen 

ngợi trẻ kịp thời 

HĐ3: Nhận xét sau khi hoạt 

động 

- Cho trẻ đến tham quan góc 

chơi đẹp .  Tổ trưởng góc giới 

thiệu góc chơi của tổ 

- Cô nhận xét chung,  cho trẻ 

hát bài “Chú voi con ở bản 

đôn” 

 

*Góc xây 

dựng, lắp 

ghép 

Xây dựng  

vườn bách 

thú- lắp ghép 

chuồng  

 

- Trẻ nhận vai và 

biết thể hiện tốt vai 

chơi 

- Biết bố trí công 

trình hợp lý 

- Biết tự giới thiệu 

về công trình của 

mình 

 

 Khối gạch, cây 

xanh, các con vật... 
 

*Góc khoa 

học và toán 

Xếp lô tô các 

loại … 

- Phân nhóm 

con vật... 

 

- Trẻ biết phân loại 

,phân nhóm, biết 

xem tranh, sách 

báo,về con vật 

sống trong rừng... 

- Biết sắp thứ tự 

kích thước của 3 

đối tượng.... 

 

- Sách báo, tranh 

ảnh  lô tô một số 

con vật sống trong 

rừng.... 

. 



 

 

*Góc âm 

nhạc tạo 

hình 

Vẽ,xé ,dán, 

nặn, làm con 

vật từ lá cây 

…hát múa về 

một số con 

vật sống 

trong rừng 

 

- Biết sử dụng các 

kỹ năng tô vẽ, cắt, 

xé, dán làm con vật 

từ vật liệu sẵn có ... 

hát múa về một số 

con vật sống trong 

rừng 
 

 

- Giấy màu, bút 

màu, bút chì, một số 

nguyên vật liệu địa 

phương: hộp, bìa 

cát tông, keo., tăm 

củ quả , bèo tây, lá 

cây... 

- Cho trẻ cất đồ dùng đúng nơi 

quy định 

*Góc thiên 

nhiên: Chăm 

sóc  con vật... 

 

Trẻ biết  chăm sóc 

bảo vệ cây.con vật 

 

Nước, bình tới… 

Thức ăn con vật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Thứ 2 ngày 19 tháng 1 năm 2026 

* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG 

    - Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô và bố mẹ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

    - Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích 

    - Thể dục sáng: Tập với nhạc bài “Chú voi con”  

*HOẠT ĐỘNG HỌC 

Lĩnh vực phát triển thể chất: 

Đề tài: VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây 

TCVĐ:  Bịt mắt bắt dê 

I. Mục đích - yêu cầu:  

1. Kiến thức:  

- Trẻ nhớ tên vận động “Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây” 

- Trẻ biết Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây 

- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi Bịt mắt bắt dê” 

2. Kỹ năng:   

- Rèn tính tập trung và chú ý cho trẻ, khả năng nhanh nhẹn và khéo léo ở trẻ. 

- Phát triển cơ tay, cơ chân, cơ lưng, cơ mắt cho trẻ. 

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào tiết học  

II. Chuẩn bị :  

Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ 

- Sân tập sạch sẽ, an toàn  

- 1 sợi dây thừng 

- Cờ để thưởng cho đội thắng cuộc 

- Đàn có ghi bài hát “Chú voi con ” 

  

- Tâm thế trẻ thoải mái 

- Mỗi trẻ 2 nơ 

III. Tiến trình hoạt động : 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1.Ổn định: (1-2 phút) 

- Đến với buổi tập luyện hôm nay gồm có 2 đội chơi, đó 

là đội xanh và đội đỏ. 

- Hội khỏe măng non hôm nay có 3 phần thi:  

+ Phần thứ nhất là phần thi “Cùng nhau đồng diễn” 

+ Phần thứ hai là phần thi “Thi chạy nhanh” 

+ Phần thứ ba là phần thi “Chung sức” 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 



 

 

- Ở mỗi phần thi đội nào dành thắng cuộc sẽ được 

thưởng 1 bông hoa. 

2. Nội dung: 

2.1. Khởi động: (2 - 3 phút) 

Mở đầu buổi luyện tập là trò chơi “Cùng nhau đồng 

diễn”, chúng ta cùng diễu hành đi ra sân tập nào. Cho 

trẻ đi, chạy thành vòng tròn kết hợp với các kiểu chân 

sau đó đứng thành 2 hàng dọc. Kết hợp bài hát “Chú voi 

con” 

2.2. Trọng động: (18 - 20 phút) 

* BTPTC: Tập các động tác (3 phút) 

- Cho trẻ điểm danh 1-2 và yêu cầu trẻ số 2 bước vào 

trong thành đội hình 4 hàng dọc và tập các động tác kết 

hợp bài “Chú voi con” 

ĐT1: Tay : “Chú voi con...........ham chơi”        

                                              

ĐT2: Chân: “Voi con ơi...........của ta”                                                          

             

 

ĐT3: Bụng: “Chú voi con...........ham chơi”        

                                        

 ĐT4: Bật:    “Voi con ơi...........của ta”            

                                  

*Vận động cơ bản: “Chạy liên tục theo hướng thẳng 

18m trong 10 giây” (10- 13 phút) 

- Để bước vào trò chơi thứ 2 xin mời 2 đội về vị trí và 

phần thi thứ 2 có tên gọi “Thi chạy nhanh”. 

- Phần thi thứ 2 với vận động “Chạy liên tục theo hướng 

thẳng 18m trong 10 giây”, yêu cầu của trò chơi  này các 

con phải dùng sức để Chạy liên tục theo hướng thẳng 

18m trong 10 giây mới được dừng lại. Ở trò chơi này 

được chơi làm 2 lần ( lần 1 là thử tài các thành viên của 

2 đội, lần 2 sẽ đua tài giữa 2 đội) 2 đội đó sẵn sàng chưa 

nào? 

* Sơ đồ tập:          

  X      x    x    x    x    x     x     x     x 

             x                                  

                                       18m                          

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ đi chạy theo hiệu 

lệnh của cô 

- Trẻ thực hiện 

-Trẻ tập 2 lần 8 nhịp 

 

 

 

-Trẻ tập 4 lần 8 nhịp 

 

 

 

-Trẻ tập 2 lần 8 nhịp 

 

 

 

-Trẻ tập 2 lần 8 nhịp 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ đứng theo sơ đồ tập 



 

 

             x                                                                                                              

                     

                     X     x      x      x    x    x    x    x    x  

                                                                                                                                                                                                                               

- Ai là thành viên thử tài đầu tiên (2 trẻ thực hiện) 

- Cô làm mẫu lần 1 không giải thích  

- Làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: Cô đứng trước vạch 

xuất phát, khi có hiệu lệnh “ Chuẩn bị ” mắt nhìn thẳng 

phía trước. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” cô chạy thẳng 

hướng về phía đích đồng thời khi chạy không cúi đầu 

rồi về cuối hàng đứng  

- Cô vừa thực hiện vận động gì? 

* Cho lần lượt từng trẻ thực hiện 

- Các con có muốn thử tài của mình không? 

- Các con vừa được làm quen với vận động gì? 

- Cô chú ý sửa sai động viên trẻ hứng thú thực hiện 

- Cho 2 đội thi nhau 

- Trẻ biết cổ vũ cho bạn trong tổ mình 

- Cô kiểm tra kết quả và công bố đội dành chiến thắng 

trong phần thi thứ 2. 

* Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên bài tập và cho 2-3 cháu 

khó thực hiện lại một lần nữa 

c. Trò chơi vận động: “Bịt mắt bắt dê” (3-4 phút )  

- Cô giới thiệu trò chơi – luật chơi 

- Cho trẻ chơi trò chơi 1-2 lần 

- Giáo dục trẻ: Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao 

để có cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn để tham gia tích 

cực vào các hoạt động. 

2.3. Hồi tĩnh: (1 - 2 phút) 

Cho trẻ vận động nhẹ nhàng một vòng 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét tuyên dương, công bố đội thắng cuộc và 

trao quà. Cho trẻ thu dọn đồ dùng. 

 

 

 

 

- 2 trẻ thực hiện 

 

- Cô làm cho trẻ xem 

 

 

 

 

Chạy 18m trong khoảng 

10 giây 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

 

-2 đội thi nhau  

 

 

 

2-3 trẻ khá thực hiện lần 

nữa 

 

 

 

Trẻ chơi trẻ chơi 

 

 

 

-Trẻ vẫy tay nhẹ nhàng 

 

 

*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC 

- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ  

- Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng 

- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem 

tranh ảnh làm album.....  

- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn con nhím, tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật 

liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật 

                                               *CHƠI NGOÀI TRỜI 



 

 

1. Hoạt động có mục đích: 

  Quan sát vườn cây ăn quả 

 

 

 

2.Trò chơi vận động: 

   Bịt mắt bắt dê 

 

3. Chơi tự do:  

* Cho trẻ quan sát và nhận xét về vườn cây ăn quả 

- Ai có nhận xét về  vườn cây ăn quả ?  

- Trồng cây ăn quả có ích lợi gì? 

- Muốn cây ăn quả xanh tươi tốt chúng ta phải làm gì ?  

- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ  vườn cây. 

* Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi 

- Trẻ chơi 2 – 3 lần 

- Cô bao quát trẻ chơi. 

* Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trên sân trường 

- Trẻ chơi , cô bao quát trẻ 
 

 

*HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

1. Hướng dẫn trò chơi mới: Sói và dê(Sách tuyển tập trò chơi câu đố) 

2. Làm quen tiếng anh tăng cường 

3.Chơi theo ý thích 

4.Vệ sinh, trả trẻ. 

 

*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 ngày 20 tháng 1 năm 2026 

* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG 

           - Đón trẻ vào lớp cô trao đổi phụ huynh về tình hình của trẻ 

           - Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích 

           - Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô “Tiếng chú gà trống gọi” 

                                                * HOẠT ĐỘNG HỌC  

Khám phá khoa học 

Đề tài: Khám phá một số động vật sống trong rừng 

I. Mục đích yêu cầu  

1. Kiến thức 

- Trẻ gọi đúng tên, nhận xét được các đặc điểm nổi bật (Cấu tạo, vận động, thức ăn, 
sinh sản, môi trường sống) của một số con vật: Hổ, Voi, Khỉ, Gấu... 
- Trẻ phân biệt được nhóm động vật hiền lành và hung dữ; nhóm ăn thịt và ăn cỏ.  
2. Kỹ năng 

     - Rèn luyện cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, phán đoán và làm việc nhóm. 
          - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc khi thuyết trình về con vật của nhóm mình. 
3. Thái độ  

     Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ động vật quý hiếm và kỹ năng an toàn khi gặp thú 
dữ (Tránh xa, không chọc phá). 
II. Chuẩn bị 

Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ 

- Sile PowperPont “Thám hiểm rừng xanh” 

- Vi deo thực tế về đời sống các con vật  trong rừng 
- Mũ ông già Noel, bức thư từ ông già Noel 

- Bốn hộp quà cho trẻ  

- Sơ đồ tư duy cho 4 nhóm trẻ  

- Bảng gắn sơ đồ tư duy  

- Mô hình để trẻ chơi trò chơi, cầu khỉ... 

* Âm nhạc “Khám phá rừng xanh”, “Chú voi con ở bản 

Đôn, “Đố bạn biết”. 

Tâm thế thoải mái để tham 

gia hoạt động 

 

III. Cách tiến hành 

Hoạt động của cô Hoạt động của cô 

 1. Ổn định và gây hứng thú (3 - 4 phút)  



 

 

- Cô hỏi: Các con có biết hôm nay là ngày gì không? 

- Có một nhân vật đặc biệt đến thăm lớp mình, các con 

đoán xem ai nhé. 

- Để thực hiện được mong muốn của ông già Noel thì 

chúng mình cùng đi khám phá rừng xanh. 

- Cô mở nhạc bài “Khám phá rừng xanh” cùng trẻ đi 

khám phá. 

- Tình huống: Xe dừng lại trước cửa rừng, nghe tiếng 

kêu bí ẩn (Tiếng gầm, tiếng hú...), cô hỏi trẻ đoán xem 

đó là tiếng gì? 

-> Để tìm hiểu kĩ hơn về các con vật và giúp được ông 

già noel cô sẽ cho con con về thành 4 nhóm và tìm hiểu 

nhé. 

2. Nội dung. Khám phá bí ẩn rừng xanh (20 - 25 

phút) 

2.1. Hoạt động 1. Thử tài khám phá (Làm việc 
nhóm) 

- Cô chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm nhận một "Hộp 
quà bí mật" (Bên trong có mô hình hoặc tranh ghép về 
1 con vật: Hổ, Voi, Khỉ, Gấu) và một sơ đồ tư duy về 
con vật đó. 
- Các nhóm thảo luận trong 2 phút về: Tên gọi, đặc 
điểm (Lông, chân, vòi, đuôi...), thức ăn, tính cách và 
gắn các hình ảnh vào sơ đồ. 
- Đại diện nhóm trình bày: 
+ Nhóm 1 (Con Voi): Trẻ mô tả cái vòi, ngà, tai to, ăn 
mía/cỏ, đẻ con -> Cô chốt lại bằng video voi dùng vòi 
uống nước/kéo gỗ. 
+ Nhóm 2 (Con Hổ): Trẻ mô tả lông vằn, răng nanh, 
gầm to, ăn thịt -> Cô nhấn mạnh đây là chúa sơn lâm, 
động vật hung dữ. 
+ Nhóm 3 (Con Khỉ): Leo trèo giỏi, thích ăn chuối, bắt 
chước người -> Cho trẻ bắt chước dáng đi của khỉ. 
+ Nhóm 4 (Con Gấu): Dáng đi phục phịch, thích ăn mật 
ong -> Cho trẻ bắt chước dáng đi của gấu. 
2.2. Hoạt động 2. So sánh và phân loại  
- Cô cho trẻ so sánh con Hổ và con Voi 
+ Bạn nào biết hai con vật này giống nhau ở điểm gì? 
+ Còn khác nhau ra sao? 
->Cô khái quát lại:  
+ Giống: Sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con. 
+ Khác: Voi to lớn, hiền lành, ăn cỏ. Hổ nhỏ hơn voi 
nhưng hung dữ, ăn thịt. 

- Trẻ lắng nghe và trẻ lời 

- Trẻ xem và trả lời 

 

 

 

- Trẻ vận động cùng cô 

 

- Trẻ lắng nghe và trả lời 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

- Trẻ về thành bốn nhóm 

 

 

 

- Trẻ thảo luận và gắn các 

hình ảnh nhận xét vào sơ 

đồ 

 

- Đại diện nhóm lên trình 

bày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và nêu ý 

kiến 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ xem vi deo 



 

 

2.3. Hoạt động 3. Mở rộng và giáo dục  
- Cho trẻ xem vi deo thực tế về đời sống các con vật  
trong rừng 
- Giáo dục: Cho trẻ xem hình ảnh rừng bị cháy hoặc 
động vật bị săn bắt (Hình ảnh nhẹ nhàng, không bạo 
lực). Hỏi trẻ: "Chúng ta phải làm gì?" -> Không săn bắt, 
bảo vệ rừng, trồng cây. 
- Kỹ năng sống: Khi đi sở thú hoặc đi rừng gặp thú dữ 
thì phải làm sao? (Không đến gần, không trêu chọc, 
báo người lớn). 
2.4. Hoạt động 4. Trò chơi tư duy "Ai nhanh mắt". 
- Cô chiếu hình ảnh nhiều con vật. 
+ Yêu cầu 1: Tìm con vật ăn cỏ (Voi, Hươu, Thỏ...). 
+ Yêu cầu 2: Tìm con vật hung dữ/ăn thịt (Hổ, Báo, Sư 
tử...). 
2.5. Hoạt động 4. Trò chơi luyện tập (5 - 6 phút) 

* Trò chơi 1: Chuyển động cùng động vật 
- Cô hô tên con vật hoặc đặc điểm, trẻ làm động tác 
tương ứng. 
Ví dụ: "Con Voi" -> Trẻ làm vòi; "Hổ gầm" -> Trẻ làm 
móng vuốt và kêu "Grào"; "Khỉ" -> Trẻ gãi đầu, nhảy. 
* Trò chơi 2: Giải cứu động vật  
- Cách chơi: Chia 2 đội. Trẻ phải đi qua cầu khỉ, tìm 
con vật đúng với yêu cầu và đưa con vật về đúng mô 
hình của những con vật đó. 
- Mô hình 1: Khu vực đồng cỏ (Động vật hiền lành). 
- Mô hình 2: Hang đá/Rừng rậm (Động vật hung dữ). 
- Luật chơi: Đội nào tìm được nhiều con vật đúng với 
mô hình với một bản nhạc thì sẽ dành chiến thắng. 
- Cô tiến hành cho trẻ chơi. 
- Cô khen ngợi và động viên trẻ. 
3. Kết thúc (1 - 2 phút) 

Chuyến thám hiểm hôm nay thật tuyệt vời. Chúng 
mình đã giúp ông già Noel hiểu rõ về các bạn thú rồi. 
Bây giờ, cô con mình cùng hát vang bài hát “Đố bạn” 
để chào tạm biệt rừng xanh và trở về lớp học nhé! 

 

- Trẻ xem, lắng nghe và 

trả lời 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi tư duy 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và mô 

phỏng  

 

 

 

 

- Trẻ chơi theo hướng dẫn 

của cô 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và hát 

 

 

 

*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC 

- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ  

- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng 

- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng số lượng, tực 

hiện các bài tập trên mảng tường, xem tranh ảnh làm album.....  



 

 

- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật 

 

*CHƠI NGOÀI TRỜI 

1. Giao lưu nhảy dân vũ “ Chicken Dance ” 

 

* Cách tiến hành: 

- Cô giới thiệu buổi giao lưu các lớp trong khối 

- Cho cả khối cùng nhảy tập thể 2 lần 

- Cô hướng dẫn cho từng lớp nhảy: Cô mở nhạc bài hát vui nhộn cho trẻ nhảy  

(Cô lần lượt đi từng nhóm bao quát hướng dẫn nhận xét động viên tuyên dương trẻ 

chơi.) 

 

*HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

1. Học nhảy aerobic tăng cường 

2.Thực hiện vở chủ đề 

3.Chơi theo ý thích  

4. Vệ sinh – Trả trẻ 

 

. 

*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Thứ 4 ngày 21 tháng 1 năm 2026 

* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG 

     - Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích 

     - Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “Chú voi con”  

*HOẠT ĐỘNG HỌC  

                                            Lĩnh vực phát triển nhận thức 

                                                         LQVT:  Số 8 (Tiết 3)  

I. Mục đích - yêu cầu: 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết cách chia tách nhóm đồ vật có 8 đối tượng thành 2 phần theo ý thích 

- Biết chia theo mỗi cặp thẻ số mà trẻ có 

2. Kỹ năng: 

- Luyện kỹ năng chia tách nhóm đồ vật có 8 đối tượng thành 2 phần  

3. Thái độ 

- Biết chăm sóc các con vật gần gũi và không đến gần những con vật hung dữ 

II. Chuẩn bị : 

Đồ dùng của cô 

- Mô hình vườn bách thú  có 6 con voi, 7 con hổ , 8con 

hươu cao cổ 

 Âm nhạc:  Đố bạn 

                  Voi làm xiếc 

- 8 con thỏ kích thước lớn hơn của trẻ 

Đồ dùng của trẻ 

- Mỗi trẻ 1 cặp thẻ số (2-6), (4-

4),( 1-7). 

- Mỗi trẻ có 8con thỏ 

 

III.Tiến trình hoạt động: 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1.Ổn định : (  2 -3 phút) 

- Cho trẻ hát bài: “Đố bạn” 

Đi tham quan vườn bách thú 

2.Nội dung: 

2.1 Hoạt động 1: (8- 9 phút) 

 

- Trẻ hát và đi đến tham quan 

vườn bách thú 

 

 

 



 

 

*Luyện thêm bớt số lượng 8.   

Hỏi trẻ vườn bách thú có những con gì? 

- Cho trẻ đếm số lượng con voi, con hổ, con hươu cao cổ 

sau đó cho trẻ thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 

- Cho trẻ chọn thẻ số tương ứng để gắn vào nhóm con vật 

 - Giáo dục: Trẻ biết tránh xa các con vật hung dữ và bảo 

về các con vật gần gũi 

 Cho trẻ đi lấy rổ đồ dùng. 

2.2 Hoạt động  2: (  11 - 12 phút) 

- Dạy trẻ chia 8 đối tượng thành 2 phần 

- Cho trẻ lấy rổ ra và sắp xếp số con thỏ ra thành 1 hàng 

ngang 

- Cho trẻ đếm số con thỏ? 

- Có tất cả bao nhiêu con thỏ? 

- Chọn thẻ số mấy cho nhóm thỏ 

-  Nếu ta chia nhóm con thỏ thành 2 phần 1 phần có 2 con 

thỏ phần còn lại mấy con thỏ?. 

Cho trẻ chia và đếm số con thỏ còn lại 

- Nếu gộp  nhóm  6 con thỏ vào nhóm có 2 con thỏ thành 

một nhóm  thì sẽ có tất cả bao nhiêu con thỏ 

- Cho trẻ  gộp lại và đếm số con thỏ 

Bạn nào có cách chia khác ngoài cách chia của cô không 

nào? 

- Cho cả lớp chia theo cách của bạn. 

- Hỏi trẻ ngoài cách chia trên bạn nào còn có cách chia 

khác  

+ Con chia 8 con thỏ làm 2 phần mỗi phần có bao nhiêu 

con thỏ ? 

+ Ai có cách chia giống với bạn ? 

* Cho trẻ chia 9 con thỏ thành 2 phần theo yêu cầu của cô 

Sau mỗi lần chia cô đều cho trẻ  gộp 2 phần  thành 1  

phần và đếm  

- Có mấy cách chia 8 con thỏ thành 2 phần. Đó là những 

cách nào?( 1-7),(4-4),( 2-6) 

2.3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 3 - 4 phút) 

* Cho trẻ chơi “ Trò chơi tập tầm vông”  

- Lần 1: Cô chia 8 hạt na thành 2 phần và đố trẻ mỗi tay 

có bao nhiêu hạt? 

 

 

-Trẻ trả lời  

 

- Trẻ đếm , thêm bớt và đặt 

số tương ứng 

 

 

 

 

 

- Trẻ xếp các con thỏ ra 

 

- Trẻ chia theo yêu cầu của 

cô 

 

 

 

 

- Đếm và kiểm tra phần còn 

lại  

 

 

 

 

 

 - Trẻ chia 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Lần 2: Cho cả lớp chơi cùng với  cô và  đoán số hạt na 

trong tay của trẻ .  

- Cô mở tay cô ra và cho trẻ đếm số hạt na trong tay của 

cô. 

- Sau mỗi lần chia cô đều cho trẻ  gộp 2  nhóm lại và đếm 

số lượng. 

* Trò chơi 2: Đội nào nhanh hơn. 

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. 

Cô chuẩn bị cho mỗi đội có 8 con voi, cô yêu cầu các con 

hãy tách nhóm con voi có số lượng là 8 vào 2 chuồng cho 

các chú voi. các con phải nhảy vào vòng, mỗi bạn chỉ 

được lấy 1 con voi, và sau đó chạy về đập vai bạn và đi 

về cuối hàng. Trò chơi bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản 

nhạc. 

- Cho các đội cùng chơi.   

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi 

3. Kết thúc: (1 phút) 

Cho  trẻ hát bài thơ : Voi làm xiếc 

 

 

 

- Trẻ hứng thú  tham gia vào 

chơi và hiểu rõ luật chơi 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi 

 

 

- Trẻ hát đi ra ngoài 

 

*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC 

- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ  

- Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng 

- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem 

tranh ảnh làm album..... Thực hiện các bài tập trên mảng tường 

- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật 

                                               *CHƠI NGOÀI TRỜI 

1.Hoạt động có mục đích: 

Vẽ các con vật 

 

2.Trò chơi vận động: 

Kéo co 

 

3.Chơi tự do:  

 

*Cô và trẻ cùng hát bài: Voi làm xiếc 

- Cô đặt  câu hỏi để trẻ trả lời 

- Hôm nay sẽ cho các con vẽ các con vật trong rừng mà 

các con yêu thích nhé. 

-Giáo dục trẻ: Chăm sóc các con vật 

*Cô cho trẻ  giới thiệu trò chơi,cách chơi 

- Cho trẻ chơi 2-3 lần 

-Trẻ chơi:Cô bao quát trẻ chơi 

*Cô chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ chơi 

- Cô gợi ý trẻ chơi theo nhóm cô bao quát trẻ  

chơi 

 



 

 

* HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

Nghỉ SHCM. 

*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 22 tháng 1 năm 2026 

* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG 

- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích 

- Cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp theo ý thích            

- Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô “Tiếng chú gà trống gọi” 

* HOẠT ĐỘNG HỌC 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

Làm quen văn học 

Đề tài:  Dạy trẻ đóng kịch “Chú dê đen” 

I. Mục đích-yêu cầu: 

1. Kiến thức:  

- Trẻ biết đóng kịch và thể hiện lời thoại và hành động của các nhân vật trong truyện “ 

Chú Dê trắng vì nhút nhát nên đã bị Chó sói ăn thịt. Còn chú Dê đen dũng cảm nên đã 

không bị ăn thịt và đuổi được Chó sói chạy thẳng vào rừng sâu”. 

  - Trẻ biết sử dụng các mảnh ghép nhỏ để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh về một 

số con vật trong câu chuyện “ Chú dê đen”. 

2. Kỹ năng:  

- Hình thành cho trẻ kỹ năng đóng kịch: Luyện ngữ điệu, thể hiện hành động, cử chỉ, ánh 

mắt, sắc thái tình cảm của các nhân vật trong câu chuyện; 

+ Chó sói: Giọng gian ác, ồm ồm. 

+ Dê trắng: Nhỏ nhẹ, run sợ. 

+ Dê đen: Dũng cảm, nói to. 

- Luyện kỹ năng đối thoại, hành động và diễn đạt mạch lạc rõ ràng; 

 - Phát triển ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ. 

3. Thái độ:  

- Giáo dục trẻ lòng dũng cảm, tự tin để bảo vệ bản thân, không được ỷ mạnh ức hiếp kẻ 

yếu. 



 

 

- Giáo dục trẻ biết nhường nhịn nhau, không xô đẩy tranh dành khi lấy đồ dùng, trang 

phục biểu diễn 

II. Chuẩn bị : 

Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ 

- Sáng tác bài hát: “ Dê Đen dũng cảm” 

- Khung cảnh khu rừng có cây cối, cỏ , hoa,… 

- Nhạc beat: “ Ta đi vào rừng xanh” 

- Bảng đa chức năng:  3 cái 

- Hình ảnh 3 con dê đen, dê trắng và chó sói được cắt rời. 

- Trang phục gọn gàng 

- Mỗi trẻ một chiếc 

mũ với các nhân vật 

trong câu chuyện “dê 

đen, dê trắng và chó 

sói” 

 

  III. Tiến trình hoạt động: 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1.Ổn định:  (1- 2') 

 - Cô giới thiệu chương trình “ Biệt tài tý hon” Và các 

thành thành phần trong chương trình. 

2. Nội dung: (25-27 Phút) 

2.1.Hoạt động 1:Trò chuyện giới thiệu bài 

* TC: Thử tài ghép tranh 

- Cô phổ biến cách chơi: Trò chơi này gồm có ba đội 

chơi, mỗi đội chơi có 4 bạn. Lần lượt mỗi bạn ở các đội 

chơi sẽ bật qua 3 vòng tròn, sau đó chạy lên lấy các mảnh 

ghép rời ghép thành một bức tranh về các con vật hoàn 

chỉnh. 

- Luật chơi: Mỗi lượt chơi, mỗi bạn chỉ được lấy một 

mảnh ghép gắn lên bảng, sau đó chạy về đập vào vai bạn 

rồi về cuối hàng đứng. bạn tiếp theo tiếp tục chơi. Thời 

gian là một bản nhạc, đội nào ghép đúng, nhanh đội đó 

dành chiến thắng, các con nhớ chưa nào. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi (bật nhạc) 

- Kiểm tra kết quả chơi: 

+ Các đội đã ghép được những con vật gì? 

 + Các con vật này có trong câu chuyện nào? 

 

-Trẻ lắng nghe hứng thú 

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe cách 

chơi, luật chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ tham gia chơi trò 

chơi. 

- Trẻ chơi hứng thú 



 

 

 - Cô tóm tắt nội dung câu chuyện. 

 - Các con đã được nghe cô kể câu chuyện: “Chú dê đen” 

rất là nhiều lần rồi, vậy hôm nay các con có muốn được 

kể lại câu chuyện cùng cô không? 

2.2. Hoạt động 2: Trẻ kể chuyện cùng cô  

- Tiếp theo cô mời tất cả các con hãy chọn  mũ nhân vật 

mình yêu thích về chổ ngồi và cùng kể chuyện với cô 

nào! 

* Cả lớp cùng kể lại chuyện với cô: 

- Cô là người dẫn chuyện. 

- Đến lời thoại của nhân vật nào nhóm đó thể hiện lời 

thoại mà nhóm chọn. 

- Cô chú ý điều chỉnh giọng điệu và hành động của một 

số nhân vật khi trẻ thể hiện chưa đúng.  

- Qua câu chuyện “Chú dê đen” các con thích nhân vật 

nào? Vì sao con thích nhân vật chú dê đen? 

=> Chú  Dê đen thật đáng khen, đã dũng cảm chống lại 

Chó Sói hung ác, cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Còn 

Dê trắng thì thất đáng thương vì nhút nhát nên đã bị chó 

sói ăn thịt đấy! 

* Giáo dục: Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày các con 

phải tự tự tin, dũng cảm và luôn giúp đỡ bạn khi bạn gặp 

khó khăn, các con nhớ chưa nào. 

2.3. Hoạt động 3: Dạy trẻ đóng kịch: “Chú dê đen”: 

- Câu truyện “Chú dê đen” thật là hay nên đã được 

chuyển thể thành kịch mà còn được viết thành kịch bản để 

chúng mình tập đóng kịch đấy.  

- Để đóng kịch thì chúng ta phải làm gì? 

- Cô và trẻ chuẩn bị sân khấu để biểu diễn. 

- Cô dẫn truyện cho từng tốp trẻ đóng kịch. 

3. Kết thúc: (1 – 2’) 

- Trẻ hát và vận động bài “Dê đen dũng cảm”  

-Trẻ trả lời theo ý thích 

 

 

 

 

- Trẻ đi về các góc tự 

chọn mũ nhân vật và về 

ngồi theo nhóm nhân 

vật 

 

- Từng nhóm thể hiện 

giọng nhân vật theo 

trình tự câu chuyện 

 

-Trẻ trả lời theo hiểu 

biết của trẻ 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- Trang trí sân khấu 

- Trẻ biểu diễn trên sân 

khấu  

- 3-4 tốp trẻ đóng kịch 

- Cả lớp hát và vận động 



 

 

theo bài hát 

 
*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC 

- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sỹ  

- Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng 

- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem 

tranh ảnh làm album.....  

- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật 

 

                                   

*CHƠI NGOÀI TRỜI 

                               Giao lưu với lớp 5TD Trò chơi: Kéo co 

- Cô giới thiệu tên trò chơi 

- Cho trẻ khá nhắc lại cách chơi và luật chơi 

- Cho trẻ 2 lớp chơi .Cô bao quát giúp đỡ trẻ. 

 

*HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

1. Học nhảy aerobic tăng cường 

2. Cho trẻ hoạt động nhóm làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên 

Hoạt động 1: Ổn định lớp cô giới thiệu bài học 

Hoạt động 2 : Cô hướng dẫn mẫu cho trẻ 

Hoạt động 3: Cho trẻ về 4 nhóm để thực hiện 

3. Chơi theo ý thích 

4.Vệ sinh, trả trẻ. 

*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 23 tháng 1 năm 2026 

* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG 

    - Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích 

    - Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “Chú voi con”  

 

                                                 *HOẠT ĐỘNG HỌC   

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 

Âm nhạc: Đề tài: VĐTN 2/4:Đố bạn (TT) 

                                        Nghe hát : Con chim vành khuyên ( KH) 

                                        Trò chơi : Nhìn hình đoán tên bài hát ( KH) 

I.Mục đích -yêu cầu :  

1. Kiến thức: 

  - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát. 

  - Trẻ biết vận động theo nhịp 2/4 bài “Đố bạn” 

  - Trẻ hứng thú nghe cô hát và biết hưởng ứng cùng cô (nghiêng người, vẫy tay...),biết 

cách chơi trò chơi. 

2. Kỹ năng: 

   - Luyện cho trẻ kỹ năng vận động đúng TN bài hát “Đố bạn” 

   - Luyện kỹ năng cảm nhận giai điệu bài hát, bộc lộ cảm xúc khi  nghe  cô hát, phát 

triển tai nghe cho trẻ. 

3.Thái độ: 

  - Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật  

  - Biết giữ gìn vệ sinh môi trường 

II.Chuẩn bị: 

Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ 

-Cô thuộc các bài hát  

-Đàn ghi các bài hát “ Đố bạn, Con chim vành 

khuyên” 

- Trò chơi trên máy tính 

-Trẻ thuộc các bài hát cùng cô 

- Dụng cụ âm nhạc trống lắc , xắc xô , 

phách trẻ 

-Tâm thế trẻ học thoải mái  

III. Tiến trình hoạt động : 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1.Ổn định: ( 2-3 phút)  



 

 

Cho trẻ xem hình ảnh về các con vật ở vườn bách 

thú 

- Các con xem vườn bách thú có con gì? 

- Có bài hát gì nói về các con vật đó 

- Đó là bài hát gì ? Sáng tác của ai? 

- Cô giới thiệu lại tên bài hát , tác giả 

- Cho cả lớp hát 2 lần 

2.Nội dung : 

2.1.Hoạt động 1 :(12-13 phút ) 

*Vận động vỗ tay theo nhịp 2/4 bài Đố bạn’ 

(TT) 

- Bài hát này có nhiều cách vận động. cho trẻ thảo 

luận các cách vận động và cô chọn cách vận động 

là vỗ tay theo Nhịp 2/4 bài“ Đố bạn ’’ 

- Cô hát và vận động 2 lần 

- Cho cả lớp vận động cùng cô 2 lần 

Sau đó cho tổ thảo luận 1 phút để chọn cách vận 

động theo nhịp cho tổ mình 

-  Nhóm, cá nhân vận động 

( cô chú ý sửa sai cho trẻ) 

- Cho trẻ lên vận động theo cách của trẻ đã chọn 

Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 

- Cho trẻ vận động lại lần nữa 

2.2.Hoạt động 2 : (4-5 phút) 

Nghe hát : Con chim vành khuyên(KH) 

- Trong rừng không chỉ có con voi con hổ con 

hươu cao cổ, mà còn có những chú chim rất là 

đẹp đấy. Và có một bài hát nói về 1 chú chim 

vành khuyên rất đẹp mà rất lễ phép đó các con ạ 

đó là nội dung bài hát “ Con chim vành khuyên” 

sáng tác của chú Hoàng Vân 

Cô hát cho trẻ nghe lần 1 diễn cảm 

Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 

Cô hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ theo lời ca 

Cô hát lần 3 cho cả lớp hưởng ứng 

2.3.Hoạt động 3 : (4-5 phút) 

Trò chơi: Nhìn hình đoán tên bài hát (KH) 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi 

Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ 

Cho trẻ chơi 3-4 lần 

Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật 

3. Kết thúc: (1-2 phút) 

Cho trẻ hát bài “ Đố bạn” 

 

 

- Trẻ trò chuyện cùng cô 

 

- Trẻ đoán  

- Trẻ trả lời 

 

- Cả lớp hát 2 lần 

 

 

 

 

- Trẻ thảo luận các cách vận động 

 

 

- Trẻ chú ý cô hát và vận động 

 

- Cả lớp vận động 2 lần 

- Tổ thảo luận và vận động 

- Nhóm, cá nhân vận động 

 

- Trẻ lên vận động theo cách của trẻ 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ vận động lại 

 

-Trẻ nghe cô hát 

-trẻ trả lời 

-1 trẻ lên phụ họa 

-Cả lớp hưởng ứng 

 

 

 

 

-Trẻ nghe cô giới thiệu 

 

 

-Trẻ hứng thú chơi trò chơi 

 

 

 

 

-Trẻ hát và đi ra ngoài 

 



 

 

                                        

*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC 

- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ  

- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng 

- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem 

tranh ảnh làm album.....  

- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật, câu cá 

 

 

 

*CHƠI NGOÀI TRỜI 

1. Hoạt động có mục đích: 

Thí nghiệm tan không tan 

 

 

 

 

 

 

2. Trò chơi vận động: 

   Cáo và Thỏ 

 

3. Chơi tự do: Tham quan vườn rau 

trải nghiệm  
 

 

*Cho cả lớp hát bài “Điều kỳ diệu quanh ta” 

- Nếu như cô bỏ gạo,đường,muối.. vào cốc nước và cô dùng thìa 

khuấy đều thì điều gì sẽ xảy ra? 

- Cho trẻ quan sát tranh. Cô đặt  

câu hỏi:  

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô 

- Cô tổng hợp ý kiến 

- Cô giáo dục trẻ: * Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. 

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần. 

- Hỏi trẻ tên trò chơi 

* Cô cho trẻ tham quan vườn rau trải nghiệm 

- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi. 

 

*HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

1 Vệ sinh trường, lớp: 

          - Cho trẻ nhặt lá, nhổ cỏ ...ở sân trường. 

          - Cho 1 số trẻ lau chùi đồ dùng, đồ chơi của lớp. 

          - Cô cùng làm với trẻ và động viên trẻ làm. 

2. Học tiếng ah tăng cường 

3. Vệ sinh tay mặt. 

         - Cô bao quát trẻ thực hiện. 

4 Nêu gương, trả trẻ: 

         - Cô cùng cả lớp hát bài “Hoa bé ngoan”. 

         - Cô mời tổ Bướm vàng lên hát bài hát “Voi làm xiếc” 

         - Mời nhóm, cá nhân lên thể hiện với các cách vận động khác nhau. 

         - Cô mời cả lớp hát “Chú voi con ở bản đôn”. 

         - Mời nhóm bạn lên đọc bài thơ “Con voi” theo ý thích của trẻ. 

         - Cho trẻ nhận ưu, khuyết điểm của mình, của bạn. 

         - Nêu gương những bạn tốt để trẻ học tập. 



 

 

         - Bạn nào trong tuần ngoan, học giỏi cô thưởng phiếu bé ngoan. 

         - Cô động viên, khuyến khích trẻ. 

         - Dặn trẻ 2 ngày nghỉ làm những việc vừa sức giúp đỡ mọi người. 

         - Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”. 

*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 
 


	KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
	Tuần 20 (Thực hiện từ ngày  19/1 – 23/1/2026)
	THỂ DỤC SÁNG
	Tập với bài: “Chú voi con
	( Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc ,Thứ 3,5: tập theo nhịp hô)
	Động tác hô hấp : Ò ó o ó ò ...ò ó o o: Làm động tác gà gáy
	Động tác tay 1  : ( động tác  tương ứng với lời bài hát)
	Động tác bụng 3: ( Động tác tương ứng lời bài hát)
	Động tác chân 2:( động tác tương ứng với lời bài hát)
	Động tác bật 3:( động tác tương  ứng  với lời  bài hát)
	KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	Thứ 2 ngày 19 tháng 1 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG
	- Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô và bố mẹ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
	- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích
	- Thể dục sáng: Tập với nhạc bài “Chú voi con”
	*HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển thể chất:
	Đề tài: VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây
	TCVĐ:  Bịt mắt bắt dê
	I. Mục đích - yêu cầu:
	1. Kiến thức:
	- Trẻ nhớ tên vận động “Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây”
	- Trẻ biết Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây
	- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi Bịt mắt bắt dê”
	2. Kỹ năng:
	- Rèn tính tập trung và chú ý cho trẻ, khả năng nhanh nhẹn và khéo léo ở trẻ.
	- Phát triển cơ tay, cơ chân, cơ lưng, cơ mắt cho trẻ.
	3. Thái độ:
	- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào tiết học
	II. Chuẩn bị :
	III. Tiến trình hoạt động :
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ
	- Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng
	- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem tranh ảnh làm album.....
	- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn con nhím, tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật
	*CHƠI NGOÀI TRỜI
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Hướng dẫn trò chơi mới: Sói và dê(Sách tuyển tập trò chơi câu đố)
	2. Làm quen tiếng anh tăng cường
	3.Chơi theo ý thích
	4.Vệ sinh, trả trẻ.
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	Thứ 3 ngày 20 tháng 1 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (1)
	- Đón trẻ vào lớp cô trao đổi phụ huynh về tình hình của trẻ
	- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích (1)
	- Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô “Tiếng chú gà trống gọi”
	* HOẠT ĐỘNG HỌC
	Khám phá khoa học
	Đề tài: Khám phá một số động vật sống trong rừng
	I. Mục đích yêu cầu
	1. Kiến thức
	- Trẻ gọi đúng tên, nhận xét được các đặc điểm nổi bật (Cấu tạo, vận động, thức ăn, sinh sản, môi trường sống) của một số con vật: Hổ, Voi, Khỉ, Gấu...
	- Trẻ phân biệt được nhóm động vật hiền lành và hung dữ; nhóm ăn thịt và ăn cỏ.
	2. Kỹ năng
	- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, phán đoán và làm việc nhóm.
	- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc khi thuyết trình về con vật của nhóm mình.
	3. Thái độ
	Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ động vật quý hiếm và kỹ năng an toàn khi gặp thú dữ (Tránh xa, không chọc phá).
	II. Chuẩn bị
	III. Cách tiến hành
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ (1)
	- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng
	- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng số lượng, tực hiện các bài tập trên mảng tường, xem tranh ảnh làm album.....
	- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật (1)
	*CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	1. Giao lưu nhảy dân vũ “ Chicken Dance ”
	* Cách tiến hành:
	- Cô giới thiệu buổi giao lưu các lớp trong khối
	- Cho cả khối cùng nhảy tập thể 2 lần
	- Cô hướng dẫn cho từng lớp nhảy: Cô mở nhạc bài hát vui nhộn cho trẻ nhảy
	(Cô lần lượt đi từng nhóm bao quát hướng dẫn nhận xét động viên tuyên dương trẻ chơi.)
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU (1)
	1. Học nhảy aerobic tăng cường
	2.Thực hiện vở chủ đề
	3.Chơi theo ý thích (1)
	4. Vệ sinh – Trả trẻ
	.
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (1)
	Thứ 4 ngày 21 tháng 1 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (2)
	- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích
	- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “Chú voi con”
	*HOẠT ĐỘNG HỌC (1)
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
	LQVT:  Số 8 (Tiết 3)
	I. Mục đích - yêu cầu: (1)
	1. Kiến thức: (1)
	- Trẻ biết cách chia tách nhóm đồ vật có 8 đối tượng thành 2 phần theo ý thích
	- Biết chia theo mỗi cặp thẻ số mà trẻ có
	2. Kỹ năng: (1)
	- Luyện kỹ năng chia tách nhóm đồ vật có 8 đối tượng thành 2 phần
	3. Thái độ (1)
	- Biết chăm sóc các con vật gần gũi và không đến gần những con vật hung dữ
	II. Chuẩn bị : (1)
	III.Tiến trình hoạt động:
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ (2)
	- Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng (1)
	- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem tranh ảnh làm album..... Thực hiện các bài tập trên mảng tường
	- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng (1)
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật (2)
	*CHƠI NGOÀI TRỜI (2)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Nghỉ SHCM.
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (2)
	Thứ 5 ngày 22 tháng 1 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (3)
	- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích (1)
	- Cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp theo ý thích
	- Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô “Tiếng chú gà trống gọi” (1)
	* HOẠT ĐỘNG HỌC (1)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	Làm quen văn học
	Đề tài:  Dạy trẻ đóng kịch “Chú dê đen”
	I. Mục đích-yêu cầu:
	1. Kiến thức: (2)
	- Trẻ biết đóng kịch và thể hiện lời thoại và hành động của các nhân vật trong truyện “ Chú Dê trắng vì nhút nhát nên đã bị Chó sói ăn thịt. Còn chú Dê đen dũng cảm nên đã không bị ăn thịt và đuổi được Chó sói chạy thẳng vào rừng sâu”.
	- Trẻ biết sử dụng các mảnh ghép nhỏ để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh về một số con vật trong câu chuyện “ Chú dê đen”.
	2. Kỹ năng: (2)
	- Hình thành cho trẻ kỹ năng đóng kịch: Luyện ngữ điệu, thể hiện hành động, cử chỉ, ánh mắt, sắc thái tình cảm của các nhân vật trong câu chuyện;
	+ Chó sói: Giọng gian ác, ồm ồm.
	+ Dê trắng: Nhỏ nhẹ, run sợ.
	+ Dê đen: Dũng cảm, nói to.
	- Luyện kỹ năng đối thoại, hành động và diễn đạt mạch lạc rõ ràng;
	- Phát triển ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ lòng dũng cảm, tự tin để bảo vệ bản thân, không được ỷ mạnh ức hiếp kẻ yếu.
	- Giáo dục trẻ biết nhường nhịn nhau, không xô đẩy tranh dành khi lấy đồ dùng, trang phục biểu diễn
	II. Chuẩn bị : (2)
	III. Tiến trình hoạt động:
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (3)
	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sỹ
	- Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng (2)
	- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem tranh ảnh làm album..... (1)
	- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật (3)
	*CHƠI NGOÀI TRỜI (3)
	Giao lưu với lớp 5TD Trò chơi: Kéo co
	- Cô giới thiệu tên trò chơi
	- Cho trẻ khá nhắc lại cách chơi và luật chơi
	- Cho trẻ 2 lớp chơi .Cô bao quát giúp đỡ trẻ.
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU (2)
	1. Học nhảy aerobic tăng cường (1)
	2. Cho trẻ hoạt động nhóm làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên
	Hoạt động 1: Ổn định lớp cô giới thiệu bài học
	Hoạt động 2 : Cô hướng dẫn mẫu cho trẻ
	Hoạt động 3: Cho trẻ về 4 nhóm để thực hiện
	3. Chơi theo ý thích
	4.Vệ sinh, trả trẻ. (1)
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (3)
	Thứ 6 ngày 23 tháng 1 năm 2026
	* ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (4)
	- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích (2)
	- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “Chú voi con” (1)
	*HOẠT ĐỘNG HỌC (2)
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	Âm nhạc: Đề tài: VĐTN 2/4:Đố bạn (TT)
	Nghe hát : Con chim vành khuyên ( KH)
	Trò chơi : Nhìn hình đoán tên bài hát ( KH)
	I.Mục đích -yêu cầu :
	1. Kiến thức: (3)
	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát.
	- Trẻ biết vận động theo nhịp 2/4 bài “Đố bạn”
	- Trẻ hứng thú nghe cô hát và biết hưởng ứng cùng cô (nghiêng người, vẫy tay...),biết cách chơi trò chơi.
	2. Kỹ năng: (3)
	- Luyện cho trẻ kỹ năng vận động đúng TN bài hát “Đố bạn”
	- Luyện kỹ năng cảm nhận giai điệu bài hát, bộc lộ cảm xúc khi  nghe  cô hát, phát triển tai nghe cho trẻ.
	3.Thái độ:
	- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật
	- Biết giữ gìn vệ sinh môi trường
	II.Chuẩn bị:
	III. Tiến trình hoạt động : (1)
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (4)
	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ (3)
	- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng (1)
	- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  xếp con vật tương ứng sốlượng, xem tranh ảnh làm album..... (2)
	- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng (2)
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật, câu cá
	*CHƠI NGOÀI TRỜI (4)
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU (3)
	1 Vệ sinh trường, lớp:
	- Cho trẻ nhặt lá, nhổ cỏ ...ở sân trường.
	- Cho 1 số trẻ lau chùi đồ dùng, đồ chơi của lớp.
	- Cô cùng làm với trẻ và động viên trẻ làm.
	2. Học tiếng ah tăng cường
	3. Vệ sinh tay mặt.
	- Cô bao quát trẻ thực hiện.
	4 Nêu gương, trả trẻ:
	- Cô cùng cả lớp hát bài “Hoa bé ngoan”.
	- Cô mời tổ Bướm vàng lên hát bài hát “Voi làm xiếc”
	- Mời nhóm, cá nhân lên thể hiện với các cách vận động khác nhau.
	- Cô mời cả lớp hát “Chú voi con ở bản đôn”.
	- Mời nhóm bạn lên đọc bài thơ “Con voi” theo ý thích của trẻ.
	- Cho trẻ nhận ưu, khuyết điểm của mình, của bạn.
	- Nêu gương những bạn tốt để trẻ học tập.
	- Bạn nào trong tuần ngoan, học giỏi cô thưởng phiếu bé ngoan.
	- Cô động viên, khuyến khích trẻ.
	- Dặn trẻ 2 ngày nghỉ làm những việc vừa sức giúp đỡ mọi người.
	- Cô cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (4)

